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               Số:         /BV- CĐT 

Vv:báo cáo người thực hành,hoàn thành 

thực hành KCB tại BVĐK  

Hà Đông 

       

 

 

       Hà Đông, ngày      tháng  09  năm 2026 

Kính gửi:   - Ban Giám đốc Sở Y tế Hà Nội 

                          - Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế Hà Nội 

 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh,chữa bệnh; 

  Căn cứ Thông báo số 4959/TB-SYT của Sở Y tế Hà Nội ký ký ngày 07 tháng 

10 năm 2024 thông báo về việc công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu 

là cơ sở thực hành; 

  Căn cứ Bản công bố số 895/BCB-BV ngày 20 tháng 08 năm 2024 của Bệnh 

viện đa khoa Hà Đông về việc công bố Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là 

cơ sở thực hành; 

   Bệnh viện đa khoa Hà Đông xin gửi báo cáo: 

1- Danh sách người đăng ký thực hành khám,chữa bệnh ( Phụ lục 1) 

2- Danh sách hoàn thành thực hành khám, chữa bệnh (Phụ lục 2). 

    Bệnh viện đa khoa Hà Đông xin kính báo! 

   

 

 

Nơi nhận:  

 - Như trên 

 - Ban Giám Đốc( để b/c) 

 - Các khoa/phòng liên quan; 

 - Lưu: VT, CĐT(Lam). 
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  PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Vũ Trung 
 

 

  



Phụ lục 1 

DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KY THỰC HÀNH KHÁM, CHỮA BỆNH 

 TẠI BVĐK HÀ ĐÔNG 

(Kèm theo Công văn số:             /BV- CĐT  ngày      tháng 09 năm 2026 

 

T

T 

Họ và tên  

người thực hành 

Ngày tháng 

năm sinh 

Tên cơ quan, 

đơn vị hiện 

đang công tác 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký thực hành 
Khoa 

/phòng 

thực 

hành 

Người hướng dẫn thực hành 

Từ ngày Đến ngày 

Họ và tên  

người hướng 

dẫn thực 

hành 

Số chứng chỉ 

hành nghề 

Ngày tháng 

năm cấp 

CCHN 

1 Vũ Thị Búp 29/07/1991 

P.1007B-

TTTMDVTH 

nhà ở cao tầng, 

Yên Sở, Hà 

Nội 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

10/08/2026 10/09/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Phạm Văn 

Tuân 

005242/HNO-

CCHN 
11/07/2013 

2 Vũ Thị Bảo Châm 09/10/2004 

Số 12 ngõ 

77/30 Xuân 

La, Tây Hồ, 

Hà Nội 

Cao 

đẳng Kỹ 

thuật 

phục hồi 

chức 

năng 

10/08/2026 10/09/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Trần Thị Lan 

Hương 

005119/HNO-

CCHN 
09/07/2013 

3 
Tưởng Thị Thanh 

Huyền 
12/01/2005 

Đội 2 Tả 

Thanh Oai, Xã 

Đại Thanh, Hà 

Nội 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

10/08/2026 10/09/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 
Từ Thị Thúy 

021057/HNO-

CCHN 
06/01/2017 

10/09/2026 10/02/2027 
Ngoại 

khoa 

Nguyễn Thị 

Yên 

005224/HNO-

CCHN 
11/07/2013 



4 Nông Xuân Hoàng 03/02/2004 

Thôn Thống 

Nhất, Xã Pà 

Vầy Sư, Tỉnh 

Tuyên Quang 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

10/08/2026 10/09/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Trần Thị Lan 

Hương 

005119/HNO-

CCHN 
09/07/2013 

10/09/2026 10/02/2027 
Răng 

hàm mặt 

Hoàng Thị 

Thanh Hiến 

005092/HNO-

CCHN 
09/07/2013 

5 Trần Khánh Huyền 06/09/2003 

Xóm 1, Hòa 

Phú, Phú Cát, 

Hà Nội 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

10/08/2026 10/09/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Vương Thị 

Thúy 

005234/HNO-

CCHN 
11/07/2013 

10/09/2026 10/02/2027 
Ngoại 

khoa 

Nguyễn Thị 

Hằng Nga 

005081/HNO-

CCHN 
05/07/2013 1 

6 Phạm Minh Anh 01/03/1998 
Ngãi Cầu, An 

Khánh, Hà Nội 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

10/08/2026 10/09/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Nguyễn Thị 

Thúy Hường 

025970/HNO-

CCHN 
12/11/2018 

10/09/2026 10/02/2027 
Ngoại 

khoa 

Nguyễn Thị 

Phương Dung 

005065/HNO-

CCHN 
05/07/2013 

7 
Liêu Thị Thanh 

Linh 
12/12/2005 

Thôn 1, Xã 

Tây Phương, 

Hà Nội 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

10/08/2026 10/09/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Trần Thị Lan 

Hương 

005119/HNO-

CCHN 
09/07/2013 

10/09/2026 10/02/2027 
Răng 

hàm mặt 

Hoàng Thị 

Thanh Hiến 

005092/HNO-

CCHN 
09/07/2013 1 



8 Đỗ Thị Hồng Hạnh 06/05/2003 

Tổ dân phố 

Bắc Hải, 

Phường Tĩnh 

Gia, Tỉnh 

Thanh Hóa 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

10/08/2026 10/09/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Vương Thị 

Thúy 

005234/HNO-

CCHN 
11/07/2013 

10/09/2026 10/02/2027 Nội khoa 
Nguyễn Thị 

Thanh Nga 

005168/HNO-

CCHN 
10/07/2013 

9 Nguyễn Thị Duyên 25/12/2004 

Thôn Tân 

Hưng, Xã Chí 

Minh, Tỉnh 

Hưng Yên 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

10/08/2026 10/09/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Nguyễn 

Thanh Hương 

005114/HNO-

CCHN 
09/07/2013 

10/09/2026 10/02/2027 
Ngoại 

khoa 

Nguyễn Thị 

Yên 

005224/HNO-

CCHN 
11/07/2013 1 

10 Đinh Minh Trí 15/09/2003 

Thôn Bình 

Hòa, Xã Bố 

Hạ, Tỉnh Bắc 

Ninh 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

10/08/2026 10/09/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Nguyễn 

Thanh Hương 

005114/HNO-

CCHN 
09/07/2013 

10/09/2026 10/02/2027 
Ngoại 

khoa 

Nguyễn Thị 

Yên 

005224/HNO-

CCHN 
11/07/2013 

11 
Nguyễn Thị Ngọc 

Châm 
02/06/2005 

Liễu Ngạn, 

Hoàng Vân, 

Bắc Ninh 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

10/08/2026 10/09/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 
Từ Thị Thúy 

021057/HNO-

CCHN 
06/01/2017 

10/09/2026 10/02/2027 
Ngoại 

khoa 

Nguyễn Thị 

Dung 

005066/HNO-

CCHN 
05/07/2013 1 



12 
Trương Thị Thanh 

Thảo 
14/09/2000 

Xóm Tây Lộc, 

Yên Tử, Ninh 

Bình 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

10/08/2026 10/09/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Phạm Văn 

Tuân 

005242/HNO-

CCHN 
11/07/2013 

10/09/2026 10/02/2027 
Ngoại 

khoa 
Lê Phương Tú 

005227/HNO-

CCHN 
11/07/2013 

13 Nguyễn Mỹ Hạnh 15/09/2005 

Tổ 8, Phường 

Yên Nghĩa, Hà 

Nội 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

10/08/2026 10/09/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Trần Thị Lan 

Hương 

005119/HNO-

CCHN 
09/07/2013 

10/09/2026 10/02/2027 Nội khoa 
Nguyễn Thị 

Thanh Nga 

005168/HNO-

CCHN 
10/07/2013 1 

14 Phùng Thị Hường 29/07/2003 

Đội 2, Sơn 

Trung, Quốc 

Oai, Hà Nội 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

10/08/2026 10/09/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Vương Thị 

Thúy 

005234/HNO-

CCHN 
11/07/2013 

10/09/2026 10/02/2027 
Ngoại 

khoa 

Nguyễn Thị 

Hằng Nga 

005081/HNO-

CCHN 
05/07/2013 

15 Đinh Thị Quỳnh 08/10/1993 

Khu đô thị 

Văn Phú, Kiến 

Hưng, Hà Nội 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

10/08/2026 10/09/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Vương Thị 

Thúy 

005234/HNO-

CCHN 
11/07/2013 

10/09/2026 10/02/2027 
Răng 

hàm mặt 

Nguyễn Thị 

Duyên 

005364/HNO-

CCHN 
17/07/2013 1 



16 Đinh Thị Thanh 20/10/1989 

Khu đô thị mới 

Dương Nội, 

Yên Nghĩa, Hà 

Nội 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

10/08/2026 10/09/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Vương Thị 

Thúy 

005234/HNO-

CCHN 
11/07/2013 

10/09/2026 10/02/2027 
Răng 

hàm mặt 

Nguyễn Thị 

Duyên 

005364/HNO-

CCHN 
17/07/2013 

17 
Nguyễn Thị Hồng 

Chúc 
01/08/1991 

Thôn Tốt 

Động, Xã 

Quảng Bị, Hà 

Nội 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

10/08/2026 10/09/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 
Từ Thị Thúy 

021057/HNO-

CCHN 
06/01/2017 

10/09/2026 10/02/2027 Nội khoa 
Nguyễn Thị 

Ngọc Yến 

005243/HNO

-CCHN 
11/07/2013 1 

18 Kiều Huyền Linh 06/03/2005 

Căn hộ 406 

nhà B1, ngõ 27 

Cát Linh, Ô 

Chợ Dừa, Hà 

Nội 

Cao 

đẳng Kỹ 

thuật xét 

nghiệm 

y học 

10/08/2026 10/09/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Nguyễn Thị 

Thúy Hường 

025970/HNO-

CCHN 
12/11/2018  

10/09/2026 10/11/2026 

Huyết 

học 

truyền 

máu 

Đặng Thị Hảo 
005258/HNO-

CCHN 
03/05/2019  

10/11/2026 10/01/2027 Hóa sinh 
Nguyễn Minh 

Hải 

020895/HNO-

CCHN 
22/12/2016  

10/01/2027 10/02/2027 Vi sinh 
Nguyễn Thị 

Hà 

020853/HNO-

CCHN 
22/12/2016  



19 Nguyễn Thị Nhung 19/09/1994 
Quảng Bị, Hà 

Nội 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

03/08/2026 03/09/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Nguyễn Bá 

Hải 

025760/HNO-

CCHN 
17/10/2018 

03/09/2026 03/02/2027 
Nội tiêu 

hóa 

Nguyễn Thị 

Mới 

005359/HNO-

CCHN 
17/07/2013 

20 Lều Thanh Mỹ 30/11/2002 

Thôn Nhị Khê, 

Xã Thường 

Tín, Hà Nội 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

03/08/2026 03/09/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Nguyễn Bá 

Hải 

025760/HNO-

CCHN 
17/10/2018 

03/09/2026 03/02/2027 
Nội tiêu 

hóa 

Nguyễn Thị 

Mới 

005359/HNO-

CCHN 
17/07/2013 

21 
Nguyễn Sỹ Tùng 

Lâm 
28/12/2001 

Khương 

Trung, 

Khương Đình, 

Hà Nội 

Bác sĩ 

đa khoa 

25/07/2026 25/09/2026 Nhi khoa 
Lương Thị 

Hoàng Lan 

020108/HNO-

CCHN 
20/10/2016 

25/09/2026 25/12/2026 
Hồi sức 

cấp cứu 

Vũ Thị Hồng 

Lý 

0005581/QNI-

CCHN 
14/04/2021 

25/12/2026 25/02/2027 Sản khoa Đỗ Minh Thu 
030684/HNO-

CCHN 
18/08/2020 

25/02/2027 25/04/2027 
Ngoại 

khoa 
Bùi Đức Duy 

005006/HNO-

CCHN 
05/07/2013 

25/04/2027 25/06/2027 Nội khoa Trần Thị Hòa 
025725/HNO-

CCHN 
24/10/2018 

25/06/2027 25/07/2027 
Chuyên 

khoa 
Vũ Đình Thép 

005261/HNO-

CCHN 
11/07/2013 



22 Đỗ Tây Thi 20/02/2002 

Đội 10, Thôn 

Phù Lưu Tế 

Hạ, Xã Mỹ 

Đức, Hà Nội 

Bác sĩ Y 

khoa 

25/08/2026 25/10/2026 
Ngoại 

khoa 
Bùi Đức Duy 

005006/HNO-

CCHN 
05/07/2013 

25/10/2026 25/12/2026 Nội khoa Đinh Văn Tuy 
005193/HNO-

CCHN 
21/12/2018 

25/12/2026 25/03/2027 
Hồi sức 

cấp cứu 

Vũ Thị Hồng 

Lý 

0005581/QNI-

CCHN 
14/04/2021 

25/03/2027 25/05/2027 Sản khoa 
Đinh Lương 

Thái 

002308/HNO-

CCHN 
22/10/2012 

25/05/2027 25/07/2027 Nhi khoa 
Vương Thị 

Thúy Hoài 

005024/HNO-

CCHN 
05/07/2013 

25/07/2027 25/08/2027 
Chuyên 

khoa 
Vũ Đình Thép 

005261/HNO-

CCHN 
11/07/2013 

23 Bùi Đức Trị 15/08/1990 

Tổ 10, Phường 

Yên Nghĩa, Hà 

Nội 

Bác sĩ Y 

khoa 

25/08/2026 25/10/2026 
Ngoại 

khoa 

Nguyễn 

Quang Phú 

005335/HNO-

CCHN 
17/07/2013 

25/10/2026 25/12/2026 Nội khoa Đỗ Hữu Nghị 
005256/HMO-

CCHN 
11/07/2013 

25/12/2026 25/02/2027 Nhi khoa 
Lương Thị 

Hoàng Lan 

020108/HNO-

CCHN 
20/10/2016 

25/02/2027 25/05/2027 
Hồi sức 

cấp cứu 
Trần Văn Phú 

005142/HNO-

CCHN 
09/07/2013 

25/05/2027 25/07/2027 Sản khoa 
Đinh Lương 

Thái 

002308/HNO-

CCHN 
22/10/2012 

25/07/2027 25/08/2027 
Chuyên 

khoa 

Nguyễn Anh 

Dũng 

000827/HNO-

CCHN 
04/06/2012 



24 Nguyễn Văn Biên 22/08/1987 

Thôn Xuân 

Quang, Xã 

Hòa Xá, Hà 

Nội 

Bác sĩ Y 

khoa 

25/08/2026 25/10/2026 
Ngoại 

khoa 
Bùi Đức Duy 

005006/HNO-

CCHN 
05/07/2013 

25/10/2026 25/12/2026 Nội khoa Đinh Văn Tuy 
005193/HNO-

CCHN 
21/12/2018 

25/12/2026 25/03/2027 
Hồi sức 

cấp cứu 

Vũ Thị Hồng 

Lý 

0005581/QNI-

CCHN 
14/04/2021 

25/03/2027 25/05/2027 Sản khoa 
Đinh Lương 

Thái 

002308/HNO-

CCHN 
22/10/2012 

25/05/2027 25/07/2027 Nhi khoa 
Vương Thị 

Thúy Hoài 

005024/HNO-

CCHN 
05/07/2013 

25/07/2027 25/08/2027 
Chuyên 

khoa 
Vũ Đình Thép 

005261/HNO-

CCHN 
11/07/2013 

25 Nguyễn Văn Quyết 15/05/1986 

Thôn Đại 

Thanh, Xã 

Tam Hưng 

Bác sĩ Y 

khoa 

25/08/2026 25/10/2026 
Ngoại 

khoa 

Nguyễn 

Quang Phú 

005335/HNO-

CCHN 
17/07/2013 

25/10/2026 25/12/2026 Nội khoa Đỗ Hữu Nghị 
005256/HMO-

CCHN 
11/07/2013 

25/12/2026 25/02/2027 Nhi khoa 
Lương Thị 

Hoàng Lan 

020108/HNO-

CCHN 
20/10/2016 

25/02/2027 25/05/2027 
Hồi sức 

cấp cứu 
Trần Văn Phú 

005142/HNO-

CCHN 
09/07/2013 

25/05/2027 25/07/2027 Sản khoa 
Đinh Lương 

Thái 

002308/HNO-

CCHN 
22/10/2012 

25/07/2027 25/08/2027 
Chuyên 

khoa 

Nguyễn Anh 

Dũng 

000827/HNO-

CCHN 
04/06/2012 



26 
Trần Trọng Quốc 

Anh 
25/09/2002 

Tổ dân phố 2 

Văn Quán, 

Phường Hà 

Đông, Hà Nội 

Bác sĩ Y 

khoa 

25/08/2026 25/10/2026 
Ngoại 

khoa 

Nguyễn Đức 

Mạnh 

027891/HNO-

CCHN 
22/07/2019 

25/10/2026 25/11/2026 
Chuyên 

khoa 

Nguyễn Thị 

Thu Thư 

0021520/HNO

-CCHN 
28/04/2017 

25/11/2026 25/02/2027 
Hồi sức 

cấp cứu 
Trần Văn Phú 

005142/HNO-

CCHN 
09/07/2013 

25/02/2027 25/04/2027 Nội khoa 
Nguyễn Khắc 

Trực 

005145/HNO-

CCHN 
10/07/2013 

25/04/2027 25/06/2027 Nhi khoa 
Nguyễn Thị 

Thùy Dương 

002923/HMO-

CCHN 
05/07/2013 

25/06/2027 25/08/2027 Sản khoa 
Nguyễn Đức 

Tú 

021085/HMO-

CCHN 
06/01/2017 

27 
Nguyễn Hà Kiều 

Trang 
01/12/2000 

Tổ 10, Phường 

Thống Nhất, 

Tỉnh Gia Lai 

Bác sĩ 

Răng 

hàm mặt 

25/08/2026 25/05/2027 
Răng 

hàm mặt 
Lê Thị Liên 

000569/HNO-

CCHN 
14/05/2012 

25/05/2027 25/08/2027 
Hồi sức 

cấp cứu 
Trần Văn Phú 

005142/HNO-

CCHN 
09/07/2013 

28 Lê Thị Hoài Ngọc 20/01/2002 

Thôn Bình An 

Hội, Xã Bình 

Sơn, Tỉnh 

Quảng Ngãi 

Bác sĩ 

Răng 

hàm mặt 

25/08/2026 25/05/2027 
Răng 

hàm mặt 

Nguyễn Vũ 

Trung 

001136/HNO-

CCHN 
13/07/2012 

25/05/2027 25/08/2027 
Hồi sức 

cấp cứu 
Trần Văn Phú 

005142/HNO-

CCHN 
09/07/2013 

29 Nguyễn Phi Long 18/11/2002 

18/633 Thiên 

Lôi, Phường 

An Biên, Hải 

Phòng 

Bác sĩ 

Răng 

hàm mặt 

25/08/2026 25/05/2027 
Răng 

hàm mặt 

Nguyễn Vũ 

Trung 

001136/HNO-

CCHN 
13/07/2012 

25/05/2027 25/08/2027 
Hồi sức 

cấp cứu 
Trần Văn Phú 

005142/HNO-

CCHN 
09/07/2013 



30 Nguyễn Khánh Vân 31/12/2001 

Tổ 8, Phường 

Hòa Bình, 

Tỉnh Phú Thọ 

Bác sĩ 

Răng 

hàm mặt 

25/08/2026 25/05/2027 
Răng 

hàm mặt 
Lê Thị Liên 

000569/HNO-

CCHN 
14/05/2012 

25/05/2027 25/08/2027 
Hồi sức 

cấp cứu 
Trần Văn Phú 

005142/HNO-

CCHN 
09/07/2013 

 

 

  



Phụ lục 2 

DANH SÁCH HOÀN THÀNH THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

TẠI BVĐK HÀ ĐÔNG 

(Kèm theo Công văn số:             /BV- CĐT  ngày      tháng 09 năm 2026) 

 

STT Họ tên 
Năm 

sinh 
Trình độ 

Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

1 Dương Thị Thu Hà 2001 
Cao đẳng Điều 

dưỡng 
15/07/2026 15/08/2026 

2 Nguyễn Thị Hạnh 2001 
Cử nhân Điều 

dưỡng 
15/07/2026 15/08/2026 

3 Nguyễn Nhật Huy 1992 
Cử nhân Điều 

dưỡng 
15/07/2026 15/08/2026 

4 Đặng Văn Thành 1988 
Cao đẳng Điều 

dưỡng 
15/07/2026 15/08/2026 

5 Trịnh Thu Trang 2003 
Cử nhân Điều 

dưỡng 
01/02/2026 01/08/2026 

6 

Lưu  Thị Huyền 

Trang 
1998 

Cao đẳng Hộ 

sinh 
01/02/2026 01/08/2026 

7 

Nguyễn Tùng 

Dương 
1997 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 
01/02/2026 01/08/2026 

8 
Nguyễn Hiệp 

Mạnh                               
1988 

Bác sĩ đa 

khoa+ chuyên 

khoa RHM cơ 

bản 

10/11/2025 10/08/2026 

9 
Nguyễn Văn 

Quang                               
1994 

Y sỹ Y học cổ 

truyền 
10/11/2025 10/08/2026 

10 Phùng Văn Quý                               1977 

Bác sỹ Y học 

cổ truyền + 

chuyên khoa 

PHCN cơ bản 

 

10/11/2025 10/08/2026 

11 Cao Thị Quyên                               1991 

Bác sỹ Y học 

cổ truyền + 

chuyên khoa 

PHCN cơ bản 

 

10/11/2025 10/08/2026 



 

 

 

 

12 Trần Thị Bích Hậu                                            1971 
Cử nhân khoa 

học 
11/07/2025 11/01/2026 

13 Vũ Thị Vân                                            1987 
Bác sĩ Răng 

hàm mặt 
05/08/2025 05/08/2026 

14 Lê Mạnh Giang 1992 Bác sĩ YHCT 03/11/2025 03/08/2026 

15 Bùi Thúy Huyền 1998 Bác sĩ YHCT 03/11/2025 03/08/2026 

16 
Trần Thị Phương 

Anh 
2001 Bác sĩ y khoa 01/08/2025 01/08/2026 
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